


S  l c v  ki n trúc VĐKơ ượ ề ế
AVR do hãng Atmel ch  t o ra, là h  V K ế ạ ọ Đ
8bit theo công ngh  m i v i nh ng tính ệ ớ ớ ữ
n ng r t m nh  c tích h p trong trong ă ấ ạ đượ ợ
chip.

AVR  n  nh h n r t nhi u so v i dòng V K ổ đị ơ ấ ề ớ Đ
8051

Tính n ng m i c a h  AVR :ă ớ ủ ọ
­ Giao di n SPI  ng b , giao ti p I2C, USART.ệ đồ ộ ế
­ Các l i vào ra l p trình  c.ố ậ đượ
­ Tích h p b  bi n  i ADC 10bit.ợ ộ ế đổ
­ Có s n các kênh b m xung PWM.ẵ ă
­ B  Timer/Counter 8bit và 16bit r t m nh.ộ ấ ạ
­ B   nh th i Watchdog.ộ đị ờ
­ B  nh  EEPROM.ộ ớ



C u trúc b  nhấ ộ ớ

    Cũng nh  m i vi đi u khi n khác AVR có c u trúc Harvard ư ọ ề ể ấ
t c là có b  nh  và đ ng bus riêng cho b  nh  ch ng trình và ứ ộ ớ ườ ộ ớ ươ
b  nh  d  li u.ộ ớ ữ ệ







B  nh  d  li uộ ớ ữ ệ
AVR có 32 thanh ghi ch c năng chung và chúng đ c liên k t ứ ượ ế

tr c ti p v i ALU đây là đi m khác bi t c a AVR và t o cho ự ế ớ ể ệ ủ ạ
nó m t t c đ  x  lý c c cao. Các thanh ghi đ c đ t tên t  R0 ộ ố ộ ử ự ượ ặ ừ
t i R31. Và đ c bi t c p 6 thanh ghi cu i (t  R6 t i R31) t ng ớ ặ ệ ặ ố ừ ớ ừ
đôi m t tao thành các thanh ghi 16 bit s  d ng làm con tr  tr  ộ ử ụ ỏ ỏ
t i b  nh  ch ng trình và d  li u. Chúng l n l t có tên là ớ ộ ớ ươ ữ ệ ầ ượ
X, Y, Z. 





B  nh  ch ng trìnhộ ớ ươ
B  nh  ch ng trình có đ a ch  t  0000H t i 0010H ộ ớ ươ ị ỉ ừ ớ

đ c dành cho b ng véc t  ng t.ượ ả ơ ắ





Các dòng V K AVRĐ
Atmega 88.
Atmega 16.
Atmega 128.
Atmega8.
Attiny 2113.
…v…v…vv



Gi i thi u VĐK Atmega 16ớ ệ



Atmega 16 có đ y đ  tính năng c a h  AVR, có giá thành ầ ủ ủ ọ
phù h p khi nghiên c u và ng d ng.ợ ứ ứ ụ

Tính năng:
- B  nh  16K(Flash) – 512 byte EEPROM – 1 K.ộ ớ
- Đ ng v  40 chân, trong đó có 32 chân vào ra d  li u.ố ỏ ữ ệ
- Giao ti p SPI, I2C, USART.ế
- 8 kênh ADC 10bit, 1 b  so sánh analog.ộ
- 4 kênh PWM.
- 2 b  Timer/Counter 8bit, 1 b  Timer/Counter 16bit.ộ ộ
- 1 b  đ nh th i Watchdog.ộ ị ờ



Mô t  các chânả
Vcc và Gnd là 2 chân c p ngu n cho VĐK.ấ ồ
Reset là chân kh i đ ng l i m i ho t đ ng c a h  th ng.ở ộ ạ ọ ạ ộ ủ ệ ố
XTAL1 và XTAL2 là các chân t o b  dao đ ng ngoài cho VĐK.ạ ộ ộ
Chân Vref th ng n i lên 5V, nh ng khi s  d ng ADC thì chân ườ ố ư ử ụ

này đ c s  d ng làm đi n áp so sánh.Khi đó chân này ph i ượ ử ụ ệ ả
đ c c p 1 đi n áp c  đ nh.ượ ấ ệ ố ị

Các chân AVCC th ng đ c n i lên VCC nh ng khi s  d ng ườ ượ ố ư ử ụ
ADC thì các chân này đ c n i qua 1 cu n c m lên VCC v i ượ ố ộ ả ớ
m c đích n đ nh đi n áp cho b  bi n đ i.ụ ổ ị ệ ộ ế ổ

Các PORTA, PORTB, PORTC, PORTD đ u 8 bit có tr  kéo lên ề ở
trong v a có th  làm đ u ra, v a làm đ u vào.ừ ể ầ ừ ầ



L p trình c ng vào ra dùng CodeVisionậ ổ

Bài này ta s  d ng ph n m m thông d ng CodeVision đ  ử ụ ầ ề ụ ể
l p trình c ng vào ra cho Atmega16 b ng cách tác đ ng ậ ổ ằ ộ
vào thanh ghi PORTxx và DDRxx.

DDRxx : đ  đi u khi n các h ng d  li u các chân c a ể ề ể ướ ữ ệ ủ
c ng. Khi DDRxx=0 thì dùng làm c ng vào, ng c l i, ổ ổ ượ ạ
khi DDRxx=1 thì dùng làm c ng ra.ổ

PORTxx: truy c p t i các đ a ch  xu t nh p c a PORTxậ ạ ị ỉ ấ ậ ủ

















Trong bài này chúng ta xây d ng ch ng trình đ u tiên, ct này ự ươ ầ
s  làm nh p nháy led.ẽ ấ

Ta ph i s  d ng hàm delay_ms() trong th  vi n “delay.h” đ  ả ử ụ ư ệ ể
t o tr  trong ch ng trình. Do đó ta ph i chèn th  vi n này ạ ễ ươ ả ư ệ
vào. Các b n thêm dòng ạ #include<delay.h>  vào ngay sau dòng 
#include<mega16.h> .

Đ  nh p nháy led, ta đ a vào c ng I/O m t bi n Temp d ng ể ấ ư ổ ộ ế ạ
unsigned char có giá tr  tăng d n t  0 đ n 255. Do đó ta thêm ị ầ ừ ế
dòng unsigned char temp; vào ngay dòng d i.ướ





Ch ng trình ươ
chính

Sáng Led

Tr  1 giâyễ

T t Ledắ

Tr  1 giâyễ

While(1)
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S  ơ
đ  ồ
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while (1)
      {
      // Place your code here
      PORTA=temp;
      PORTB=temp;
      PORTC=temp;
      PORTD=temp;
      delay_ms(1000);
      temp++;
      };

CODE







Ch ng trình không có l i. Nh p OK.ươ ỗ ấ
Đ  n p ch ng trình các b n c n c u hình cho m ch n p. ể ạ ươ ạ ầ ấ ạ ạ
Vào menu : Setting-> Programmer đ c c a s  sau:ươ ử ổ



Ch n các m c nh  hình v  .ọ ụ ư ẽ
Ch n trên menu: Project -> Configure đ c c a s  nh  sau:ọ ượ ử ổ ư



Trong Tab After Make các b n đánh d u vào ạ ấ Program the Chip và nh p ấ
OK.

Nh n t  h p phím ấ ổ ợ Shift + F9 đ c nh  hình bên.ượ ư
C m Jum m ch n p vào. Click vaoắ ạ ạ  Program. Đ i n p xong nh  jump n p ợ ạ ổ ạ

ra n Reset s  th y led ch y.ấ ẽ ấ ạ
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